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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 22/05/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 22/05/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 24,465.16 -0.04%

S&P500 2,955.45 +0.24%

Nasdaq 9,324.59 +0.43%

FTSE100 5,993.28 -0.37%

Shanghai Composite 2,813.77 -1.89%

Gold Spot 1,734 +0.51%

Dollar Index 99.86 +0.50%

US Dollar/ Brazil Real 5.5338 -0.30%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEN20 34.00 30.72 33.25 -0.67 -1.98% 372,814

CLEQ20 34.48 31.28 33.65 -0.69 -2.01% 127,183

QON20 36.23 33.54 35.13 -0.93 -2.58% 174,586

QOQ20 36.64 33.94 35.66 -0.75 -2.06% 175,094

NGEM20 1.760 1.680 1.731 +0.021 +1.23% 99,424

NGEN20 1.903 1.832 1.881 +0.029 +1.57% 138,509

RBEM20 1.0500 0.9851 1.0382 -0.0069 -0.66% 28,297

RBEN20 1.0674 1.0012 1.0518 -0.0100 -0.94% 51,525
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Theo thông tin từ hãng Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu và khí gas tại Mỹ tiếp tục giảm 21

giàn xuống chỉ còn 318 giàn. Toàn bộ 21 giàn bị đóng cửa là các giàn khoan dầu, đưa số giàn khoan dầu

xuống chỉ còn 237 giàn đang hoạt động. Đây là số giàn khoan thấp nhất trong lịch sử số liệu thống kê

của hãng Baker Hughes. Số giàn khoan dầu tại Canada cũng giảm xuống chỉ còn 21 giàn so với mức 23

tuần trước.

▪ Theo Báo cáo Cam kết thương nhân của CFTC công bố thứ 6 tuần trước, tính đến hết ngày 19/05,

số lượng hợp đồng mua ròng của giới đầu cơ đã tăng thêm 23,229 hợp đồng, đưa tổng vị thế mua ròng

lên 380,211 hợp đồng trong tuần.

▪ Xuất khẩu dầu Diesel của Trung Quốc trong tháng 04 đạt 2.57 triệu tấn, giảm 9.2% so với mức kỷ lục

2.83 triệu tấn trong tháng 03, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Xuất khẩu Xăng đạt 1.9

triệu tấn so với 1.82 triệu tấn trong tháng 03 và 1.17 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

▪ Theo số liệu từ các hãng Refinitiv và Kpler, hiện đang có bảy (07) tàu chở Khí gas tự nhiên hóa lỏng

của Mỹ sẽ nhập cảng Trung Quốc trong tháng 05. Đây là khối lượng khí gas tự nhiên hóa lỏng lớn nhất

được giao dịch giữa hai nước kể từ tháng 01/2018.

▪ Sản lượng nhập khẩu khí gas tự nhiên của Đức trong tháng 03 đạt 16.5 triệu mét khối, giảm 23.3%

so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Văn phòng thống kê thương mại của Bộ thương mại và xuất

nhập khẩu Đức.

▪ Cố vấn An ninh quốc gia của Nhà

Trắng, Robert O’Brien cho biết Mỹ có

khả năng sẽ áp đặt lệnh trừng phạt với

Trung Quốc nếu luật an ninh mới của

nước này được thông qua.

▪ Mỹ giới hạn việc nhập cảnh từ

Brazil vào Mỹ nhằm phòng chống sự

lây lan của dịch Covid-19 trong bối

cảnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh

tại Brazil.

▪ Bộ trưởng Tài chính Anh phê duyệt

biện pháp cứu trợ tài chính đối với các

công ty có tính quan trọng chiến lược.

▪ Mỹ đưa thêm 33 công ty Trung

Quốc vào danh sách chịu áp đặt trừng

phạt.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu WTI kỳ hạn tháng 07 giảm 1.98% khi Trung

Quốc từ bỏ mục tiêu tăng trưởng GDP, làm dấy lên lo

ngại về nhu cầu dầu của nước này.

➢ Kháng cự: 33.78; 35.12 ➢ Hỗ trợ: 29.13; 26.81

▪ Giá Dầu Brent kỳ hạn tháng 07 giảm 2.58%. Iraq đã

phải kêu gọi sự giúp đỡ của các quốc gia vùng vịnh

trong giai đoạn khó khăn của thị trường dầu.

➢ Kháng cự: 36.52; 38.63 ➢ Hỗ trợ: 34.31; 30.55
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên kỳ hạn tháng 06 tăng 1.23%

nhờ nhu cầu khí gas tăng và nguồn cung thu hẹp.

➢ Kháng cự: 1.763; 1.977 ➢ Hỗ trợ: 1.689; 1.574

▪ Giá Xăng RBOB kỳ hạn tháng 06 giảm 0.66% theo

diễn biến của thị trường dầu thô.

➢ Kháng cự: 1.013; 1.0959 ➢ Hỗ trợ: 0.9166; 0.7488;

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000KLGD Trạng thái mởT.6 - NGEM20

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000KLGD Trạng thái mởT.6 - RBEM20


